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Toµ ¸n nh©n d©n                         céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

tØnh  B¾c giang                                        §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 
B¶n ¸n sè: 62/2018/DS-PT  

Ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2018 
V/v Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

   Nh©n danh 

nƯíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

 

 Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c giang. 

-Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö phúc thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bà Hoàng Thị Thu Hiền 

    Các  thẩm phán:                           Ông Nguyễn Gia Lương 

                                                          Ông Ong Thân Thắng 

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa  - Thư ký Toµ ¸n nh©n d©n 

tØnh B¾c Giang. 

-§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh B¾c Giang tham gia phiªn toµ: Bà 

Nguyễn Thị Tuyết - KiÓm s¸t viªn. 

 Trong  ngày 26 tháng 7 và ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2018, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n 

d©n tØnh B¾c Giang, xÐt xö phúc  thÈm c«ng khai vô ¸n thô lý sè 40/2018/TLPT-DS 

ngµy 14  th¸ng 5 n¨m 2018 vÒ viÖc Tranh chấp về hợp đồng tín dụng. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 05/2018/DSST ngày 05/02/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện H bị kháng cáo. 

 Theo quyÕt ®Þnh ®ưa vô ¸n ra xÐt xö sè 61/2018/QĐ-PT ngµy 07/ 6/2018; 
Quyết định hoãn phiên tòa số 62/2018/QĐ-PT  ngày 29/6 /2018; Quyết định tạm 

ngừng phiên tòa số 18/2018/QĐ-PT ngày 26/7/2018 giữa các đương sự: 

-Nguyªn ®¬n: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Tên viết tắt là ACB) 

Địa chỉ: phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: ông Đỗ Minh T - Chức vụ Tổng giám đốc. 

Ủy quyền cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Tên viết tắt: ACB) - 

Chi nhánh Bắc Giang. 

- Địa chỉ: Số nhà 174, đường L, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 
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Đại diện theo ủy quyền: ông Ngô Phi C - Chức vụ Giám đốc ACB chi nhánh 

Bắc Giang (theo quyết định số 4908/TCQĐ-PC.12 ngày 13/9/2012 của Tổng Gián 

đốc Ngân hàng TMCP Á Châu). 

 Ủy quyền lại cho ông  Lê Hữu L, sinh năm 1988;  cán bộ Ngân hàng thương 

mại cổ phần Á Châu (văn bản ủy quyền số 117/UQ-ACB.18 ngày 16/7/2018 ông L 

có mặt); 

- BÞ ®¬n: 1.Anh Ngô Văn T, sinh n¨m 1984 (vắng mÆt); 

               2.Chị Đỗ Thị Đ, sinh năm 1987  (vắng mặt); 

  Đều có địa chỉ:  Xóm Q, thôn A, xã Đ, huyện H, tỉnh Bắc Giang; 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1.Bà Bùi Thị M, sinh năm 1948 (vắng mặt); 

2.Anh Ngô Văn D, sinh năm 1977 (vắng mặt); 

3.Chị Đỗ Thị N, sinh năm 1979  (vắng mặt); 

4.Anh Ngô Văn K, sinh năm 1966 (vắng mặt); 

5.Chị Đặng Thị Đ, sinh năm 1961 (vắng mặt); 

Đều có địa chỉ: Thôn A, xã Đ, huyện H, tỉnh Bắc Giang; 

 6.Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1979 (vắng mặt); 

7.Chị Đỗ Thị Th, sinh năm 1982 (vắng mặt); 

Đều có địa chỉ: Thôn Đ, xã L, huyện H, tỉnh Bắc Giang. 

-Người kháng cáo: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ủy quyền cho 

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh 

Bắc Giang ngày 17/5/2016; Bản tự khai của người đại diện theo ủy quyền của 

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu trình bày:  

Theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số BGI.CN 01050614 ngày 05/6/2014 

ký giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Sau đây gọi là ACB) với vợ 

chồng anh Ngô Văn T, chị Đỗ Thị Đ. ACB cấp hạn mức tín dụng cho anh T, chị Đ 

là 1.250.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng). Trong hợp đồng 

các bên thỏa thuận: Trong mọi trường hợp kể cả khi các bên không thỏa thuận rõ 

hạn mức cho mỗi loại hình cấp tín dụng (Cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, loại hình 

khác), thì tổng mức các loại hình cấp tín dụng không vượt quá hạn mức 

1.250.000.000 đồng; Thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng là 12 tháng kể từ 
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ngày ký hợp đồng. Thời hạn vay của số tiền nhận nợ trong mỗi lần anh T, chị Đ 

nhận số tiền vay, lãi suất vay (Trong hạn, quá hạn, điều chỉnh lãi suất), Thời hạn trả 

nợ đều được ghi trên mỗi khế ước nhận nợ;  

Ngoài ra, các bên ký hợp đồng cấp tín dụng hạn mức này còn ký biện pháp 

bảo đảm như sau (Hợp đồng này có ACB, anh T, chị Đ, bà M, anh T ký): 

1.Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 22 tờ 

bản đồ số 12 tại thôn A, xã Đ, huyện H. Chủ sử dụng sở hữu: Bà Bùi Thị M theo 

hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba. Tại 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BM 967552, cấp ngày 28/3/2013 có tổng diện tích là 555m
2
 (Trong đó 

có 250m
2
 đất ở, 305m

2
 đất trồng cây lâu năm), Thời hạn sử dụng đến ngày 

15/10/2043, nhà ở 03 tầng diện tích sử dụng 300m
2
, có kết cấu tường gạch, mái bê 

tông cốt thép, nền gạch men; Trị giá thỏa thuận là 721.000.000đồng.  

Tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 

BGI.BĐCN.01030413 ngày 03/4/2013, được công chứng số 121/2013 quyển số 

1TP/CC/-SCC/HĐGD tại phòng công chứng số 1 tỉnh Bắc Giang và đăng ký thế 

chấp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện H ngày 03/04/2013, vào sổ 

tiếp nhận hồ sơ quyển 01, số thứ tự 193. Nghĩa vụ được đảm bảo theo Điều 2 của 

hợp đồng bao gồm: Nghĩa vụ trả nợ của bên vay tín dụng với ACB (Anh T, chị Đ) 

gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn...), theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng sửa 

đổi, bổ sung, phụ lục hợp đồng, khế ước nhận nợ khi được ACB cấp tín dụng. Hiệu 

lực của hợp đồng từ ngày ký và chỉ hết hiệu lực khi đủ các điều kiện: Bên vay/ Bên 

được cấp tín dụng và/hoặc bên thế chấp đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ được bảo 

đảm nêu tại hợp đồng này (Hợp đồng này có ACB, bà M, anh T, chị Đ ký). 

2. Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 0, tờ 

bản đồ số 0 tại xã L, huyện H, đứng tên chủ sử dụng/sở hữu: Hộ ông Nguyễn Văn 

T tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 105048 cấp ngày 05/8/2004 có tổng 

diện tích là 870m
2
 (Trong đó có 360m

2
 đất ở, 510m

2
 đất vườn), thời hạn sử dụng 

lâu dài. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở 02 tầng diện tích sử dụng 180m
2
, có kết 

cấu tường gạch, mái, Tolel bê tông cốt thép, nền gạch men; Trị giá thỏa thuận là 

574.000.000đồng. Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất số BGI.BĐCN.02030413 ngày 03/4/2013, được công chứng số 122/2013 

quyển số 1TP/CC/-SCC/HĐGD tại phòng công chứng số 1 tỉnh Bắc Giang và đăng 

ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện H ngày 03/04/2013, 

vào sổ tiếp nhận hồ sơ quyển 01, số thứ tự 192. Nghĩa vụ được Đ bảo theo Điều 2 

của hợp đồng bao gồm: Nghĩa vụ trả nợ của bên vay tín dụng với ACB (Anh T, chị 

Đ) gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn...) theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng 

sửa đổi, bổ sung, phụ lục hợp đồng, khế ước nhận nợ khi được ACB cấp tín dụng. 

Nghĩa vụ được đảm bảo theo Điều 2 của hợp đồng bao gồm: Nghĩa vụ trả nợ của 

bên vay tín dụng với ACB (Anh T, chị Đ) gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn...) 
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theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng sửa đổi, bổ sung, phụ lục hợp đồng, khế ước 

nhận nợ khi được ACB cấp tín dụng. Hiệu lực của hợp đồng từ ngày ký và chỉ hết 

hiệu lực khi đủ các điều kiện: Bên vay/ Bên được cấp tín dụng và/hoặc bên thế 

chấp đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ được bảo Đ nêu tại hợp đồng này (Hợp 

đồng này có ACB, anh T, chị Đ, anh T, chị Đ ký); Hợp đồng sửa đổi bổ sung 

BGI.BĐCN.020304PL01 được công chứng tại phòng công chứng số 1 tỉnh Bắc 

Giang, số công chứng 193/2015/PL quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

11/2/2015 

3.Thế chấp động sản là 01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu HONDA BKS 98A - 

038.75, chủ sở hữu: Ông Ngô Văn T và bà Đỗ Thị Đ đứng tên đăng ký xe ô tô số 

011894, do phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 

11/12/2013; Trị giá thỏa thuận 401.000.000đồng, theo hợp đồng thế chấp máy móc, 

thiết bị/phương tiện vẫn tải số BGI.BĐCN 01030614 ngày 03/6/2014 được công 

chứng số 446/2014 quyển số 1 TP/CC- SCC/HĐGD tại phòng công chứng số 1 tỉnh 

Bắc Giang. 

Tổng giá trị nêu tại các hợp đồng này là 1.696.000.000 đồng, tại Khoản 15.2 

Điều 15 của Hợp đồng, ACB và anh T, chị Đ còn thỏa thuận: Ngoài tài sản Đ bảo 

nêu trên, bên được cấp tín dụng cam kết dùng toàn bộ tài sản hợp pháp của mình 

làm tài sản đảm bảo cho nợ vay tại ACB, một khi tài sản đảm bảo trên không đủ để 

thanh toán vốn, lãi và các chi phí khác cho ACB. 

-Theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số BGI.CN.151.060215 ngày 

11/02/2015 ký giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu với vợ chồng anh Ngô 

Văn T, chị Đỗ Thị Đ. ACB cấp hạn mức tín dụng cho anh T, chị Đ là 

1.650.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng); 

Mục đích: Sản xuất kinh doanh - Bổ sung vốn lưu động, vay vốn bổ sung 

vốn kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ. Phương thức cho vay theo hạn mức. Trong hợp 

đồng các bên thỏa thuận: Phương thức giải ngân được quy định trong từng khế ước 

nhận nợ.  

Thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng 

này. Thời hạn vay của số tiền nhận nợ trong mỗi lần anh T, chị Đ nhận số tiền vay, 

lãi suất vay (Trong hạn, quá hạn, điều chỉnh lãi suất), thời hạn trả nợ đều được ghi 

trên mỗi khế ước nhận nợ, thời hạn trả nợ không quá 09 tháng kể từ ngày giải ngân; 

Ngoài ra các bên ký hợp đồng cấp tín dụng hạn mức này còn ký biện pháp bảo đảm 

như sau: 

1.Bất động sản tại thửa đất số 22 tờ bản đồ số 12 tại thôn A, xã Đ, huyện H, 

chủ sở hữu: Bà Bùi Thị M; Trị giá 721.000.000 đồng 

2.Bất động sản tại thửa đất số 0, tờ bản đồ số 0 tại xã L, huyện H, chủ sở 

hữu: Hộ ông Nguyễn Văn T; Trị giá là 698.000.000đồng.  
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3.Phương tiện vận tải đường bộ: Xe ô tô con nhãn hiệu Hoda City 1,5 LAT 

BKS 98A- 038.75, chủ sở hữu: Ông Ngô Văn T và bà Đỗ Thị Đ trị giá 401.000.000 

đồng.  

4.Bất động sản tại thửa số 19, tờ bản đồ số 12 thôn A, xã Đ, huyện H; Chủ sở 

hữu Ngô Văn D, Đỗ Thị N. Trị giá 133.000.000đồng; 

5.Bất động sản tại thửa số 10, tờ bản đồ số 12 thôn A, xã Đ, huyện H; Chủ sở 

hữu Ngô Văn K, Đặng Thị Đ. Trị giá 443.000.000đồng; 

Tổng giá trị nêu trong các hợp đồng này là 2.396.000.000đồng. 

 Tại tiểu mục 4.2.2 khoản 4.2 Điều 4 của Hợp đồng này. ACB và anh T, chị 

Đ còn thỏa thuận: Bên được cấp tín dụng và /hoặc bên bảo đảm phải hoàn tất các 

thủ tục thế chấp tài sản, theo yêu cầu của ACB. 

 Tại Khoản 5.2 Điều 5 của Hợp đồng quy đinh:  Hiệu lực của Hợp đồng này 

có hiệu lực từ ngày ký và chỉ hết hiệu lực khi bên được cấp tín dụng đã hoàn tất cả 

các nghĩa vụ với ACB. Khi hợp đồng này hết hiệu lực thì hợp đồng mặc nhiên được 

thanh lý (Hợp đồng này chỉ ACB, anh T, chị Đ ký). 

Tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 

BGI.BĐCN.49.060.215 ngày 06/02/2015 ký giữa ACB với vợ chồng anh Ngô Văn 

K và chị Đặng Thị Đ  

Theo các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng hoặc cam kết bảo lãnh, kể cả 

trường hợp phát sinh sau thời điểm ký hợp đồng này và các thỏa thuận kèm theo 

hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng hoặc cam kết bảo lãnh, tất cả các hợp đồng sửa 

đổi, bổ sung, phụ lục hợp đồng cấp tín dụng, khế ước nhận nợ, các cam kết của bên 

được cấp tín dụng được ACB cấp tín dụng dưới hình thức khác....” . 

Nghĩa vụ được đảm bảo theo Khoản 3.4 Điều 4 của hợp đồng bao gồm: 

Nghĩa vụ được đảm bảo đối với các khoản nợ gốc và/hoặc số dư bảo lãnh và hoặc 

số tiền được cấp tín dụng (Chưa kể lãi, phí, các khoản phải trả khác), tại một thời 

điểm không vướt quá 320.000.000đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng), (Hợp đồng 

này ký có ACB, anh K, chị Đ). 

Tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 

BGI.BĐCN.47.060.215 ngày 06/02/2015. Nghĩa vụ được đảm bảo theo Khoản 3.4 

Điều 4 của hợp đồng bao gồm: Nghĩa vụ được đảm bảo đối với các khoản nợ gốc 

và/ hoặc số dư bảo lãnh và/hoặc số tiền được cấp tín dụng (Chưa kể lãi, phí, các 

khoản phải trả khác), tại một thời điểm không vướt quá 90.000.000 đồng (Chín 

mươi triệu đồng), (Hợp đồng này ký có ACB, anh D, chị N). 

Tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 

BGI.BĐCN 01030413 ngày 03/4/2013. Nghĩa vụ được đảm bảo theo Điều 2 của 

hợp đồng bao gồm: Nghĩa vụ được đảm bảo của TSTC bao gồm toàn bộ các nghĩa 
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vụ trả nợ của bên vay/Bên được cấp tín dụng với ACB (Gồm nợ gốc, lãi trong hạn, 

lãi quá hạn, phí, các khoản phải trả khác) theo Hợp đồng tín dụng hợp đồng cấp tín 

dụng, bảo lãnh và tất cả hợp đồng sửa đổi, bổ sung, phụ lục hợp đồng, khế ước 

nhận nợ, các cam kết bên vay/bên được cấp tín dụng khi được ACB cấp tín dụng 

dưới hình thức khác  (chiết khấu, cấp thẻ tín dụng, mở LC…) và các cam kết khác 

của bên vay được cấp tín dụng với ACB. 

Nghĩa vụ thanh toán các khoản ACB đã ứng trước để thanh toán hộ cho bên 

thế chấp và/hoặc bên vay/bên được cấp tín dụng cấc khoản chi phí phát sinh có liên 

quan đến việc định giá, công chứng, đăng ký, bảo hiểm….. ; 

Điều 3 của hợp đồng về giá trị tài sản thế chấp nêu trong hợp đồng là 

574.000.000  đồng…….; Trường hợp tài sản được hình thành trong tương lai, giá 

trị TSTC trên được xác định tại thời điểm ký hợp đồng thế chấp dựa trên các tài 

liệu do bên thế chấp cung cấp, khi TSTC hình thành và đưa vào sử dụng, các bên sẽ 

định giá lại TSTC được hình thành bằng các phụ lục hợp đồng, phụ lục hợp đồng là 

một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này. (Hợp đồng này ký có ACB, anh 

T, chị Th, anh T, chị Đ ký). 

Theo Hợp đồng sửa đổng bổ sung số BGI.BĐCN.02030413/PL01 ngày 

11/02/2015; Tại Điều 1 của Hợp đồng này chỉ sửa đổi tăng giá trị tài sản thế chấp 

của Hợp Đ trên từ 574.000.000đồng lên thành 698.000.000 đồng, còn các thỏa 

thuận khác tại hợp đồng ký ngày 03/4/2013 không thay đổi, (Hợp đồng này ký có 

ACB, anh T, chị Đ, anh T, chị Đ ký). 

Ngoài ra, giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu và anh T, chị Đ còn 

ký thỏa thuận về các điều khoản và điều kiện tín dụng chung số 

BGI.CN,148.060215 ngày 11/02/2015;  

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số BGI.CN.151.060215/LP 01 ngày 15/9/2015 về 

điều chỉnh hạn mức tín dụng của hợp đồng cấp tín dụng ký ngày 11/02/2015 xuống 

còn 1.420.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng); Điều chỉnh trị giá 

tài sản thế chấp của: Bà M tăng lên là 733.000.000đồng; Anh T là 

768.000.000đồng; Anh D, chị N là 223.000.000đồng; Anh K, chị Đ là 

667.000.000đồng; Giảm chiếc xe mà anh T, chị Đ thế chấp (Hợp đồng này chỉ có 

ACB và anh T, chị Đ ký). 

Trong các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng hoặc cam kết bảo lãnh, kể cả 

trường hợp phát sinh sau thời điểm ký hợp đồng này và các thỏa thuận kèm theo 

hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng hoặc cam kết bảo lãnh, tất cả các hợp đồng sửa 

đổi, bổ sung, phụ lục hợp đồng cấp tín dụng, khế ước nhận nợ, các cam kết của bên 

được cấp tín dụng được ACB cấp tín dụng dưới hình thức khác…; 

Khế ước nhận nợ số 03, số tài khoản 185899119 ngày 05/9/2014; Số dư nợ 

trước khi giải ngân là 550.000.000 đồng, số tiền giải ngân là 700.000.000 đồng. 
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Theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số BGI.CN.01050614 ngày 05/6/2014 là 

1.250.000.000 đồng, lãi suất 11%/năm (Lãi suất được cố định trong thời hạn 03 

tháng kể từ ngày bên vay nhận tiền, từ tháng thứ 4 trở đi, lãi suất được điều chỉnh 

03 tháng/lần); thời hạn trả 09 tháng (Từ ngày 05/9/2014 đến 05/6/2015). Số tiền 

này còn nợ đến ngày 20/6/2017 là 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu 

đồng); 

Khế ước nhận nợ số 01, số tài khoản 193441729 ngày 11/02/2015, số tiền 

giải ngân là 400.000.000 đồng. Theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 

BGI.CN.151.060.215 ngày 11/02/2015 có hạn mức là 1.650.000.000đồng, lãi suất 

10%/năm (Lãi suất được cố định trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bên vay nhận 

tiền, từ tháng thứ 7 trở đi, lãi suất được điều chỉnh 03 tháng/lần); Thời hạn trả 09 

tháng (Từ ngày 11/02/2015 đến 11/11/2015); Số tiền này còn nợ đến ngày 

20/6/2017 là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng); 

Khế ước nhận nợ số 02, số tài khoản 194374759 ngày 06/3/2015, số tiền giải 

ngân là 350.000.000 đồng. Theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 

BGI.CN.151.060.215 ngày 11/02/2015 có hạn mức là 1.650.000.000 đồng, lãi suất 

10%/năm (Lãi suất được cố định trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bên vay nhận 

tiền, từ tháng thứ 7 trở đi, lãi suất được điều chỉnh 03 tháng/lần); Thời hạn trả 09 

tháng (Từ ngày 06/3/2015 đến 06/12/2015); Số tiền này còn nợ đến ngày 20/6/2017 

là 350.000.000đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng); 

 Khế ước nhận nợ số 03, số tham chiếu 196250619 ngày 15/4/2015, số tiền 

giải ngân là 200.000.000 đồng. Theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 

BGI.CN.151.060.215 ngày 11/02/2015 có hạn mức là 1.650.000.000 đồng, lãi suất 

9,1%/năm (Lãi suất được cố định trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bên vay nhận 

tiền, từ tháng thứ 4 trở đi, lãi suất được điều chỉnh 03 tháng/lần); Th hạn trả 09 

tháng (Từ ngày 15/4/2015 đến 15/01/2016); Số tiền này còn nợ đến ngày 20/6/2017 

là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng); 

Tổng số tiền gốc anh Ngô Văn T và chị Đỗ Thị Đ phải trả ACB đến ngày 

20/6/2017 là 1.420.000.000 đồng và tiền lãi trong hạn là 50.634.722đồng; Lãi quá 

hạn là 389.385.018 đồng; Phí phạt là 1.326.612 đồng. Tổng cộng cả gốc và lãi đến 

ngày 20/6/2017 là 1.861.346.353 đồng. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 

(ACB) đã nhiều lần yêu cầu anh T, chị Đ trả số tiền còn nợ gốc và lãi ở trên, nhưng 

anh T, chị Đ không trả.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng thương mại cổ 

phần Á Châu (ACB) đã rút phần phí phạt là 1.326.612 đồng. 

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Đề nghị Tòa án buộc anh Ngô Văn 

T và chị Đỗ Thị Đ phải trả nợ đến ngày 02/02/2018, số tiền gốc còn nợ là 

1.420.000.000 đồng; Tiền lãi trong hạn là 50.634.722đồng; Lãi quá hạn là 

537.114.726 đồng. Tổng cộng là 2.007.749.448 đồng (Hai tỷ, bẩy triệu, bẩy trăm 
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bốn chín nghìn, bốn trăm bốn tám đồng), đồng thời tiếp tục phải chịu lãi suất, theo 

lãi suất mà các bên đã thỏa thuận trong các khế ước đã ký ở trên. Tính từ ngày 

03/02/2018 cho đến khi trả xong tiền gốc còn nợ. 

Trường hợp anh T, chị Đ không thanh toán trả được số tiền còn nợ hoặc 

không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ ở trên. Ngân hàng thương mại cổ phần Á 

Châu yêu cầu Tòa án áp dụng quy định của pháp luật để xử lý tài sản thế chấp của 

bà Bùi Thị M; Anh Nguyễn Văn T và chị Đỗ Thị Th; Anh Ngô Văn D và chị Đỗ 

Thị N; Anh Ngô Văn K và chị Đặng Thị Đ về tài sản đã thế chấp, để Đ bảo cho cho 

nghĩa vụ đối với các khoản vay của anh T, chị Đ như hợp đồng đã ký, cho đến khi 

trả xong số tiền còn nợ gốc và lãi phát sinh tương ứng. 

-Bị đơn chị Đỗ Thị Đ, anh Ngô Văn T: đã được Tòa án thông báo về việc thụ 

lý vụ án chị Đ, anh T đều không đến Tòa án để tự khai hoặc đề nghị Tòa án ghi lời 

khai về vụ việc. Chị Đ, anh T thay đổi địa chỉ  nhưng không cung cấp cho nguyên 

đơn và Tòa án biết.  

Anh Ngô Văn T đã bỏ đi khỏi địa phương trước khi Ngân hàng thương mại 

cổ phần Á Châu (ACB) khởi kiện. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) 

đã làm thủ tục tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú và đã thông báo tìm kiếm trên 

phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, thông báo trên Đài tiếng nói Việt 

Nam và báo Công Lý 03 lần liên tiếp vào tháng 12/2016 (Quyết định  số 

06/2016/QĐST-DS ngày 20/12/2016 Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng 

mặt tại nơi cứ trú). Anh T vẫn không đến Tòa án để giải quyết vụ án. 

Tòa án đã tiến hành tống đạt các văn bản tố tụng, cũng như niêm yết các văn 

bản tố tụng cho anh T, chị Đ, bà M (Mẹ anh T, chị Đ) là người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan theo quy định của Bọ luật tố tụng dân sự.  Nhưng các bị đơn và 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều không có mặt tại Tòa án để giải quyết 

vụ án. 

-Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan anh Nguyên Văn T trình bầy: 

Anh và vợ chồng anh T, chị Đ có quan hệ gia đình (Chị Th vợ anh là chị ruột 

chị Đ). Năm 2015 anh T có đến gia đình anh đặt vấn đề mượn giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, để thế chấp vay tiền tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Á Châu. Vợ chồng anh có đồng ý và lên Ngân hàng thương 

mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Bắc Giang ký hợp đồng thể chấp Quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất tại Hợp đồng số 02030413 và Hợp đồng sửa đổi, bổ 

sung số BGI.BĐCN.02030413/PL01 ngày 11/02/2015. Việc anh T, chị Đ vay bao 

nhiêu tiền anh không biết. Ngân hàng khởi kiện anh T, chị Đ về tranh chấp Hợp 

đồng vay tài sản, về hợp đồng thế chấp tài sản của anh. Anh yêu cầu anh T, chị Đ 

phải trả tiền cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu và rút giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất để trả gia đình anh. Anh không đồng ý việc Ngân hàng yêu cầu 



9 
 

xử lý tài sản thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của gia đình 

anh.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án: Bà Bùi Thị M, chị Đỗ 

Thị Th; Anh Ngô Văn D, chị Đỗ Thị N; Anh Ngô Văn K, chị Đặng Thị Đ đã ký 

hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, để Đ bảo nghĩa vụ 

đối với khoản tiền vay của anh T, chị Đ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 

(ACB) cũng như nghĩa vụ về lãi suất phát sinh, mặc dù đã được Tòa án thông báo 

thụ lý và biết được việc Tòa án thụ lý vụ án, nhưng không hợp tác, không đến Tòa 

án để giải quyết vụ án. Tòa án đã nhiều lần xuống tận gia đình các đương sự này để 

giao các giấy tờ tố tụng, nhưng họ không nhận, không ký biên bản, không có ý kiến 

gì đối với yêu cầu của nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là Ngân hàng  

thương mại cổ phần Á Châu vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và trình bầy. 

Bị đơn, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt tại 

phiên tòa. 

Với nội dung trên bản án sơ thẩm số 05/2018/DSST ngày 05/02/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện H đã áp dụng khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng; 

điểm c khoản 1 Điều 688; Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 471; khoản 1, 

khoản 5 Điều 474; Điều 355; Điều 336; Điều 338; Điều 129 Bộ luật dân sự năm 

2005;  khoản 3 Điều 144, khoản 1 Điều 146; khoản 1 Điều 147, Điều 271, khoản 1 

Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng¸ án phí, lệ phí Tòa án.  

Chấp nhận toµn bé yêu cầu khởi kiện nguyªn ®¬n lµ Ngân hàng thương mại 

cổ phần Á châu - Chi nhánh Bắc Giang về yêu cầu trả nợ tiền gốc và lãi, chấp nhận 

một phần về yêu cầu xử lý tài sản thế chấp. 

Buộc anh Ngô Văn T và chị Đỗ Thị Đ phải trả Ngân hàng thương mại cổ 

phần Á châu - Chi nhánh Bắc Giang số tiền gốc là 1.420.000.000 đồng (Một tỷ, 

bốn trăm hai mươi triệu đồng); Tiền lãi phát sinh đến ngày 02/02/2018 là  

587.749.448 đồng (Trong đó lãi trong hạn là 50.634.722 đồng, lãi quá hạn là 

537.114.726 đồng). Tổng số tiền phải trả là 2.007.749.448 đồng (Hai tỷ, bẩy triệu, 

bẩy trăm bốn chín nghìn, bốn trăm bốn tám đồng). 

 Anh T và chị Đ tiếp tục phải chịu lãi suất phát sinh từ ngày 03/02/2018 ®èi 

víi sè tiÒn gèc cha tr¶ nî, theo từng khế ước nhận nợ cho ®Õn khi tr¶ xong tiền gốc, 

theo l·i suÊt qu¸ h¹n ghi trong các khế ước nhận nợ: Khế ước nhận nợ số 03. Số 

tham chiếu 185899119 ngày 05/9/2014 số tiền gốc là 470.000.000 đồng; Khế ước 

nhận nợ số 01. Số tham chiếu 193441729 ngày 11/02/2015; Số tiền gốc là 

400.000.000đồng; Khế ước nhận nợ số 02. Số tham chiếu 194374759 ngày 
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06/3/2015; Số tiền gốc là 350.000.000đồng; Khế ước nhận nợ số 03. Số tham chiếu 

196250619 ngày 15/4/2015; Số tiền gốc là 200.000.000đồng. 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật anh Ngô Văn T, chị Đỗ Thị Đ không thực 

hiện hoặc không thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc 1.420.000.000 đồng 

(Một tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng) và lãi phát sinh đến ngày 02/02/2018 là  

587.749.448 đồng (Năm trăm tám mươi bẩy triệu, bẩy trăm bốn chín nghìn, bốn 

trăm bốn tám đồng), Thì Ngân hàng TMCP Á Châu có quyền yêu cầu Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện H kê biên, bán đấu giá số tài sản đã thế chấp theo hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như sau: 

-Quyền sử dụng đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 105048 

cấp ngày 05/8/2004 do UBND huyện H cấp cho hộ ông Nguyễn Văn T tại thửa đất 

số 0, tờ bản đồ số 0 tại xã L, huyện H, có tổng diện tích là 870m
2
 (Trong đó có 

360m
2
 đất ở, 510m

2
 đất vườn), Thời hạn sử dụng lâu dài. Tài sản gắn liền với đất là 

nhà ở 02 tầng diện tích sử dụng 180m
2
, có kết cấu tường gạch, mái, Tolel bê tông 

cốt thép, nền gạch men cũng như tài sản hình thành sau khi ký hợp đồng; 

- Quyền sử dụng đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 

827261 cấp ngày 13/6/2007 do UBND huyện H cấp cho ông Ngô Văn K và bà 

Đặng Thị Đ tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 12 tại thôn A, xã Đ, huyện H, có tổng 

diện tích là 1289m
2
 đất ở  nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài. Tài sản gắn liền với 

đất là nhà ở 01 tầng + Cấp 4 diện tích sử dụng (Diện tích sàn)70m
2
; 

-Quyền sử dụng đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 

348611 cấp ngày 06/11/2014 do UBND huyện H cấp cho ông Ngô Văn D và bà Đỗ 

Thị N tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 12 tại thôn A, xã Đ, huyện H, có tổng diện 

tích là 387,2m
2
 (Trong đó có 300m

2
 đất ở, 87,20m

2
 đất trồng cây lâu năm: Thời hạn 

sử dụng 15/10/2043). Tài sản gắn liền với đất là nhà ở cấp 4. Diện tích xây dựng 

80m
2
; Diện tích sử dụng (Diện tích sàn) 80m

2
; 

-Tuyên bố hợp đồng sửa đổi, bổ sung số BGI.CN.151.060215/LP 01 ngày 

15/9/2015 về điều chỉnh hạn mức tín dụng của hợp đồng cấp tín dụng ký ngày 

11/02/2015 xuống còn 1.420.000.000đồng (Một tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng); 

Điều chỉnh trị giá tài sản thế chấp của: Bà M tăng lên là 733.000.000đồng; Anh T 

là 768.000.000đồng; Anh D, chị N là 223.000.000đồng; Anh K, chị Đ là 

667.000.000đồng; Giảm tài sản thế chấp là 01chiếc xe mà anh T, chị Đ thế chấp là 

vô hiệu. 

 -Về án phí: Anh Ngô Văn T và chị Đỗ Thị Đ phải chịu 72.154.989 đồng 

(Bẩy hai triệu, một trăm năm tư nghìn chín trăm tám chín đồng) án phí dân sự sơ 

thẩm. 

   Hoµn tr¶ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- Chi nhánh Bắc Giang sè 

tiÒn t¹m øng ¸n phÝ ®· nép lµ 30.090.000®ång (Ba mươi triệu, chín trăm chín mươi 
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nghìn đồng), t¹i biªn lai thu t¹m øng ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n sè AA/2015/0000290 

ngµy 03/6/2016 cña Chi côc thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn H, tØnh B¾c Giang. 

 Ngày 10/2/2018 Tòa án nhân dân huyện H có quyết định sửa chữa,bổ sung bản 

án sơ thẩm số 05/2018/QĐ-SCBSBA. Cụ thể: Tại dòng thứ 10 trang 2 từ trên 

xuống của bản án ghi phần người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: “Anh Ngô văn 

T, sinh năm 1979 (Vắng mặt)…” nay sửa chữa phần người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan: “Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1979 (Vắng mặt)…” 

  Ngày 12/02/2018 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu kháng cáo bản án 

sơ thẩm;  ngày 13/2/2018 Ngân hàng nộp tạm ứng án phí phúc thẩm,  Ngân hàng 

thương mại cổ phần Á Châu kháng cáo toàn bộ bản án đề nghị Tòa phúc thẩm xem 

xét Buộc anh Ngô Văn T và chị Đỗ Thị Đ phải trả Ngân hàng thương mại cổ phần 

Á châu - Chi nhánh Bắc Giang số tiền gốc  và tiền lãi là 2.007.749.448 đồng. Nếu 

ông Ngô Văn T, bà Đỗ Thị Đ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ 

trả nợ thì tài sản Đ bảo được cơ quan có thẩm quyền xử lý để thu hồi nợ đối với 4 

tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp đã ký; Ngày 12/6/2018 Ngân hàng có 

đơn sửa đổi, bổ sung kháng cáo đề nghị xem xét sửa bản án sơ thẩm theo hướng khi 

bản án có hiệu lực pháp luật ông Ngô Văn T, bà Đỗ Thị Đ không thực hiện hoặc 

thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ  thì tài sản Đ bảo được cơ quan có thẩm 

quyền xử lý để thu hồi nợ là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của 

người thứ ba tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 12, địa chỉ thôn  A, xã Đ, huyện H, 

tỉnh Bắc Giang thuộc quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của bà Bùi Thị M; công 

nhận giá trị hợp đồng sửa đổi, bổ sung số BGI.CN.151.060215/PL01 ngày 

19/5/2015. 

    Tại phiên tòa phúc thẩm: Ông Lê Hữu L đại diện theo ủy quyền của Ngân 

hàng thương mại cổ phần Á Châu không rút đơn khởi kiện, không rút đơn kháng 

cáo. Do vắng mặt bị đơn và  những người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

nên không thỏa thuận được về việc giải quyết vụ án. 

 Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu trình 

bầy: Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ án đã vượt quá yêu cầu khởi kiện: Trong 

suốt quá trình từ thụ lý đến khi xét xử Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, ông 

Ngô Văn T bà Đỗ Thị Đ cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều 

công nhận lời khai của ACB. Không đương sự nào đưa ra yêu cầu xem xét giá trị 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ ba 

số BGI.BĐCN.01030413 được công chứng tại Phòng Công chứng số 01 tỉnh Bắc 

Giang, số công chứng 121/2013 quyển số: 01/TP/CC-SCC/HĐGD ký giữa Bà M và 

Ngân hàng và bên vay là ông T, bà Đ, Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 

BGI.CN.151.060215/PL01 ngày 19/05/2015. 

 Ngoài ra, tính đến ngày xét xử sơ thẩm  ông Ngô Văn T và bà Đỗ Thị Đ còn 

nợ ACB các khế ước nhận nợ sau: 
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  -Khế ước nhận nợ số 03 (TK 185899119) là 1 phần không tách rời của Hợp 

đồng tín dụng số BGI.CN.01050614 ngày 05/06/2014. 

     -Các khế ước nhận nợ số 01 (TK 193441729), số 02 (TK194374759), số 03 

(TK196250619) là  1 phần không tách rời của thỏa thuận về các điều khoản và điều 

kiện cấp tín dụng chung số BGI.CN.148.060215 ngày 11/02/2015, Hợp đồng tín 

dụng số BGI.CN.151.060215 ngày 11/02/2015, Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 

BGI.CN.151.060215/PL01 ngày 19/05/2015. 

     Các khoản nợ này được Đ bảo bằng các tài sản bảo Đ của bà M, hộ ông 

Nguyễn Văn T, hộ ông K, bà Đ; hộ anh Ngô Văn D, bà Đỗ Thị N. Các tài sản Đảm 

bảo này đã được công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm hợp pháp. Tuy nhiên khi 

phán quyết, Hội đồng xét xử lại chỉ cho phát mãi các tài sản MR bảo ông Nguyễn 

Văn T, hộ ông K, bà Đ; hộ anh Ngô Văn D, bà Đỗ Thị N nhưng không đề cập đến 

tài sản đảm bảo của bà M gây thiếu sót các biện pháp bảo đảm cho khoản vay của 

ông T bà Đ tại ACB. 

Về tài sản đảm bảo  thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của bà Bùi Thị M, 

bà M là mẹ ruột ông T bà Đ và cùng sống chung nhà do đó việc vay mượn và việc 

thế chấp đều có sự bàn bạc, thống nhất. Bà M đã biết và phải biết việc cấp tín dụng 

được đảm bảo tài sản của mình, bằng chứng là chính là M ký tên trên Hợp đồng tín 

dụng số BGI.CN.01050614 ngày 05/06/2014. Bản án sơ thẩm cho rằng Hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số 

BGI.BĐCN.01030413 được công chứng tại Phòng Công chứng số 01 tỉnh Bắc 

Giang, số công chứng 121/2013 quyển số: 01/TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký thế 

chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện H, tỉnh Bắc Giang ngày 

04/04/2013, vào sổ tiếp nhận hồ sơ quyển 01, số thứ tự 193 giữa ACB và bà Đ 

được ký trước thời điểm Hợp đồng tín dụng số BGI.CN.01050614 ngày 05/06/2014 

ký kết nên không có giá trị. Vấn đề này ACB không đồng ý với bản án sơ thẩm bởi 

lẽ: Tại Điều 2 Hợp đồng thế chấp bà Đ và ACB có thỏa thuận “Các nghĩa vụ bảo 

đảm là các nghĩa vụ của Bên vay/Bên được cấp tín dụng với ACB bao gồm cả các 

nghĩa vụ phát sinh trước hoặc sau thời điểm ký hợp đồng này”, sự thỏa thuận này 

hoàn toàn tự nguyện, đã được công chứng viên chứng nhận do vậy có giá trị pháp 

lý mặc nhiên, tài sản này phải bị phát mãi để thu hồi nợ vay. Và chính bà M ký tên 

trên Hợp đồng tín dụng số BGI.CN.01050614 ngày 05/06/2014 nên đủ cơ sở khẳng 

đinh Bà M biết và đồng ý với việc cấp tín dụng này cũng như hiểu rõ các hậu quả 

bất lợi nếu người được cấp tín dụng không trả được nợ. Ngoài ra bà M đã ký văn 

bản ngày 11/02/2015 xác nhận biết và đồng ý mức cấp tín dụng của ông T bà Đ dựa 

trên tài sảm đảm bảo của mình bao gồm cả trường hợp bà M không ký tên trên các 

hợp đồng tín dụng của ông T và Đ ký với ACB. 

Bản án sơ thẩm cho rằng theo Điều 3 Hợp đồng thế chấp thì ACB và bà Đ 

phải ký phụ lục hợp đồng. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 3 “Trường hợp tài sản 

thế chấp (viết tắt TSTC) hình thành trong tương lai, giá trị TSTC trên xác định lại 
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tại thời điểm ký hợp đồng thế chấp dựa theo các tài liệu do bên thế chấp cung cấp, 

khi TSTC hình thành và đưa vào sử dụng, các bên sẽ xác định lại giá trị TSTC 

được hình thành bằng các phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là một bộ phận 

không tách rời của hợp đồng này”, như vậy với đối tượng thế chấp là TSTC hình 

thành trong tương lai thì khi TSTC hình thành phải ký phụ lục hợp đồng nhưng 

TSTC này là tài sản hiện hữu không phải tài sản hình thành trong tương lai nên 

không phải ký phụ lục hợp đồng thế chấp do đó bản án sơ thẩm đã bị nhầm lẫn tại 

điểm này. Bản thân bà M đã ký xác nhận biết và đồng ý mức cấp tín dụng của ông 

T bà Đ dựa trên tài sảm đảm bảo của mình bao gồm cả trường hợp bà M không ký 

tên trên các hợp đồng tín dụng của ông T và Đ ký với ACB. 

2. Đối với Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số BGI.CN.151.060215/PL 01 ngày 

15/9/2015 về điều chỉnh hạn mức tín dụng của hợp đồng cấp tín dụng ký ngày 

11/02/2015 xuống còn 1.420.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng); 

Điều chỉnh trị giá tài sản thế chấp của : Bà M tăng lên là 733.000.000 đồng; Anh T 

là 768.000.000 đồng; Anh D, chị N là 223.000.000 đồng; Anh K, chị Đ là 

667.000.000 đồng; Giảm tài sản thế chấp là 01 chiếc xe mà anh T, chị Đ thế chấp. 

Ngân hàng không đồng ý vì số tiền đảm bảo trong hợp đồng này, ký giữa nguyên 

đơn và bị đơn tự điều chỉnh tăng mà không có sự chấp thuận của người thứ ba có 

tài sản đảm bảo liên quan do vậy hợp đồng này có sự giả tạo” dẫn đến phần quyết 

định của bản án sơ thẩm tuyên vô hiệu hợp đồng này.  

Theo mục 21.7 Điều 21 các Hợp đồng tín dụng số BGI.CN.01050614 ngày 

05/06/2014 và Thỏa thuận về các điều khoản và điều kiện cấp tín dụng chung số 

BGI.CN.148.060215 ngày 11/02/2015 “Trường hợp Bên bảo đảm có ký Hợp đồng 

này thì các phụ lục, khế ước nhận nợ, … không cần có sự đồng ý của Bên bảo Đ. 

Bên bảo đảm không cần ký trên các văn bản, thỏa thuận, cam kết này và vẫn có 

trách nhiệm bảo lãnh các nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận, 

cam kết này.” do đó nhận định của bản án sơ thẩm Hợp đồng tín dụng sửa đổi bổ 

sung phải có Bên bản đảm ký tên xác nhận là không chính xác. Bản thân các hợp 

đồng tín dụng dành cho bên cấp tín dụng và bên được cấp tín dụng thỏa thuận giao 

kết hợp đồng, không yêu cầu bên bảo đảm phải ký tên trên hợp đồng tín dụng. 

Mặt khác, Hợp đồng tín dụng sửa đổi bổ sung này chỉ điều chỉnh giá trị các 

tài sản đảm bảo theo giá trị thực tế thẩm định tại thời điểm ký hợp đồng, Hợp đồng 

tín dụng sửa đổi bổ sung này không thể và không có giá trị nâng mức đảm bảo theo 

các Hợp đồng thế chấp đã ký kết. Nghĩa vụ đảm bảo của tất cả tài sản đảm bảo đều 

được quy định tại Điều 2 các Hợp đồng thế chấp đã ký kết, cụ thể: Không giới hạn 

số tiền đảm bảo ở một con số cụ thể mà là toàn bộ nghĩa vụ phát sinh của Bên 

Vay/Bên được cấp tín dụng với ACB. Vì vầy đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng cổ phần thương mại Á Châu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang phát biểu về  viÖc tu©n theo 

ph¸p luËt tè tông d©n sù cña ThÈm ph¸n, Thư  ký, Héi ®ång xÐt xö kể từ khi thụ lý 
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vụ án theo thủ tục phúc thẩm đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án  Đều 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật; về việc chấp hành pháp luật của nguyên đơn 

đã chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Bộ luật tố 

tụng dân sự; bị đơn và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được Tòa 

án triệu tập hợp lệ hai lần nhưng vẫn vắng mặt là chấp hành không nghiêm túc 

quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308, Điều 309 

Bộ luật tố tụng dân sự. Chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng thương mại cổ phần Á 

Châu. Sửa bản án sơ thẩm theo hướng tuyên rõ khi bản án có hiệu lực pháp luật anh 

T, chị Đ không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan 

thi hành án kê biên, phát mại tài sản thế chấp của bà M. Không tuyên hợp đồng sửa 

đổi bổ sung điều chỉnh hạn mức của hợp đồng tín dụng là vô hiệu, các nội dung 

khác giữ nguyên như án sơ thẩm. Ngân hàng không phải chịu án phí phúc thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:     

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®· ®ưîc thÈm tra t¹i 

phiªn toµ, trình bày của đương sự tại phiên tòa, sau khi nghị án. Héi ®ång xÐt xö 

xÐt thÊy:  

[1].VÒ thủ tục tè tông: Bị đơn anh Ngô Văn T, chị Đỗ Thị Đ; Người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Bùi Thị M đã được Tòa án niêm yết các văn bản 

tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan là: Anh Nguyễn Văn T, chị Đỗ Thị Th; Anh Ngô Văn D, chị Đỗ Thị N; 

Anh Ngô Văn K, chị Đặng Thị Đ đã được Tßa ¸n triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng 

vắng mặt, c¨n cø quy ®Þnh khoản 3 §iÒu 296 Bé luËt tè tông d©n sù xÐt xö vắng 

mặt. 

[2]. Về kháng cáo của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Hội đồng xét 

xử thấy:  

  -Đối với số tiền vay gốc và tiền lãi bản án sơ thẩm buộc anh T, chị Đ trả 

cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu: Số tiền nợ gốc đến ngày 02/02/2018 

là 1.420.000.000 đồng; Lãi trong hạn là 50.634.722 đồng, lãi quá hạn là 

537.114.726 đồng. Tổng cả gốc và lãi là 2.007.749.448 đồng (Hai tỷ, bẩy triệu, bẩy 

trăm bốn chín nghìn, bốn trăm bốn tám đồng). 

 Tại phiên tòa phúc thẩm Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đồng ý 

không có ý kiến gì khác nên Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm về số tiền 

vay gốc và số tiền lãi mà bản án sơ thẩm buộc anh T, chị Đ phải trả  cho Ngân hàng 

Thương mại cổ phấn Á Châu và lãi suất tiếp theo sau ngày xét xử sơ thẩm 

(02/02/2018) đến khi thi hành án xong theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín 

dụng đã ký và khế ước nhận nợ.   
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 -Đối với kháng cáo về phần yêu cầu xử lý  tài sản thế chấp do vi phạm nghĩa 

vụ trả nợ đối với tài sản thế chấp của  bà Bùi Thị M; Anh Nguyễn Văn T, chị Đỗ 

Thị Th; Anh Ngô Văn D, chị Đặng Thị Đ; Anh Ngô Văn K, chị Đỗ Thị N mà Ngân 

hàng yêu cầu trong trường hợp anh Ngô Văn T, chị Đỗ Thị Đ không thực hiện hoặc 

không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 

tiền gốc và tiền lãi mà bản án sơ thẩm quyết định Ngân hàng không có ý kiến gì. 

Nhưng đối với yêu cầu xử lý  tài sản thế chấp của bà M Tòa sơ thẩm không quyết 

định trong bản án Ngân hàng kháng cáo yêu cầu xem xét. Hội đồng xét xử thấy: 

Ngày 05/6/2014 Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Sau đây gọi là 

ACB) với vợ chồng anh Ngô Văn T, chị Đỗ Thị Đ hợp đồng cấp tín dụng hạn mức 

số BGI.CN 01050614. ACB cấp hạn mức tín dụng cho anh T, chị Đ là 

1.250.000.000đồng (Một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng). Thời hạn hiệu lực của 

hạn mức tín dụng là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Thời hạn vay của số tiền 

nhận nợ trong mỗi lần anh T, chị Đ nhận số tiền vay, lãi suất vay (Trong hạn, quá 

hạn, điều chỉnh lãi suất), thời hạn trả nợ đều được ghi trên mỗi khế ước nhận nợ;  

Để đảm bảo cho hợp đồng cấp tín dụng hạn mức này Ngân hàng còn ký  các 

hợp đồng thế chấp, biện pháp bảo đảm như sau: 

1.Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 22 tờ 

bản đồ số 12 tại thôn A, xã Đ, huyện H. Chủ sử dụng sở hữu: Bà Bùi Thị M theo 

hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba. Tại 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BM 967552, cấp ngày 28/3/2013 có tổng diện tích là 555m
2
 (Trong đó 

có 250m
2
 đất ở, 305m

2
 đất trồng cây lâu năm), thời hạn sử dụng đến ngày 

15/10/2043, nhà ở 03 tầng diện tích sử dụng 300m
2
, có kết cấu tường gạch, mái bê 

tông cốt thép, nền gạch men; Trị giá thỏa thuận là 721.000.000đồng. Hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BGI.BĐCN.01030413 ngày 

03/4/2013, được công chứng số 121/2013 quyển số 1TP/CC/-SCC/HĐGD tại 

phòng công chứng số 1 tỉnh Bắc Giang và đăng ký thế chấp tại văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất huyện H ngày 03/04/2013, vào sổ tiếp nhận hồ sơ quyển 01, số 

thứ tự 193.  

2. Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 0, tờ 

bản đồ số 0 tại xã L, huyện H, đứng tên chủ sử dụng/sở hữu: Hộ ông Nguyễn Văn 

T tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 105048 cấp ngày 05/8/2004 có tổng 

diện tích là 870m
2
 (Trong đó có 360m

2
 đất ở, 510m

2
 đất vườn), Thời hạn sử dụng 

lâu dài. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở 02 tầng diện tích sử dụng 180m
2
, có kết 

cấu tường gạch, mái, Tolel bê tông cốt thép, nền gạch men; Trị giá thỏa thuận là 

574.000.000đồng. Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất số BGI.BĐCN.02030413 ngày 03/4/2013, được công chứng số 122/2013 

quyển số 1TP/CC/-SCC/HĐGD tại phòng công chứng số 1 tỉnh Bắc Giang và đăng 
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ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện H ngày 03/04/2013, 

vào sổ tiếp nhận hồ sơ quyển 01, số thứ tự 192.  

3.Thế chấp động sản là 01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu HONDA BKS 98A - 

038.75, chủ sở hữu: Ông Ngô Văn T và bà Đỗ Thị Đ đứng tên đăng ký xe ô tô số 

011894, do phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 

11/12/2013; Trị giá thỏa thuận 401.000.000 đồng, theo hợp đồng thế chấp máy 

móc, thiết bị/phương tiện vẫn tải số BGI.BĐCN 01030614 ngày 03/6/2014 được 

công chứng số 446/2014 quyển số 1 TP/CC- SCC/HĐGD tại phòng công chứng số 

1 tỉnh Bắc Giang. 

Ngày 11/02/2015 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu với vợ chồng anh 

Ngô Văn T, chị Đỗ Thị Đ ký hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 

BGI.CN.151.060215. Theo hợp đồng ACB cấp hạn mức tín dụng cho anh T, chị Đ 

là 1.650.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng); 

Mục đích: Sản xuất kinh doanh - Bổ sung vốn lưu động, Vay vốn bổ sung 

vốn kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ. Phương thức cho vay theo hạn mức. Trong hợp 

đồng các bên thỏa thuận: Phương thức giải ngân được quy định trong từng khế ước 

nhận nợ.  

Thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng 

này. Thời hạn vay của số tiền nhận nợ trong mỗi lần anh T, chị Đ nhận số tiền vay, 

lãi suất vay (Trong hạn, quá hạn, điều chỉnh lãi suất), Thời hạn trả nợ đều được ghi 

trên mỗi khế ước nhận nợ, thời hạn trả nợ không quá 09 tháng kể từ ngày giải ngân; 

Ngoài ra các bên ký hợp đồng cấp tín dụng hạn mức này còn ký Hợp đồng thế chấp 

tài sản biện pháp bảo đảm như sau: 

1.Bất động sản tại thửa đất số 22 tờ bản đồ số 12 tại thôn A, xã Đ, huyện H, 

chủ sở hữu: Bà Bùi Thị M; Trị giá 721.000.000 đồng 

2.Bất động sản tại thửa đất số 0, tờ bản đồ số 0 tại xã L, huyện H, chủ sở 

hữu: Hộ ông Nguyễn Văn T; Trị giá là 698.000.000đồng.  

3.Phương tiện vận tải đường bộ: Xe ô tô con nhãn hiệu Hoda City 1,5 LAT 

BKS 98A- 038.75, chủ sở hữu: Ông Ngô Văn T và bà Đỗ Thị Đ trị giá 

401.000.000đồng.  

4.Bất động sản tại thửa số 19, tờ bản đồ số 12 thôn A, xã Đ, huyện H; Chủ sở 

hữu Ngô Văn D, Đỗ Thị N. Trị giá 133.000.000 đồng; 

5.Bất động sản tại thửa số 10, tờ bản đồ số 12 thôn A, xã Đ, huyện H; Chủ sở 

hữu Ngô Văn K, Đặng Thị Đ. Trị giá 443.000.000đồng; Theo hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BGI.BĐCN.49.060.215 ngày 

06/02/2015 ký giữa ACB với vợ chồng anh Ngô Văn K và chị Đặng Thị Đ.  
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Ngày 15/9/2015 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu với vợ chồng anh 

Ngô Văn T, chị Đỗ Thị Đ ký Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 

BGI.CN.151.060215/LP 01 về điều chỉnh hạn mức tín dụng của hợp đồng cấp tín 

dụng ký ngày 11/02/2015 xuống còn 1.420.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm hai 

mươi triệu đồng); Điều chỉnh trị giá tài sản thế chấp của: Bà M tăng lên là 

733.000.000đồng; Anh T là 768.000.000đồng; Anh D, chị N là 223.000.000đồng; 

Anh K, chị Đ là 667.000.000 đồng; Giảm chiếc xe mà anh T, chị Đ thế chấp (Hợp 

đồng này chỉ có ACB và anh T, chị Đ ký). 

 Số tiền cho vay trên được giải ngân bằng các khế ước nhận nợ mà các bên 

đã ký kết. Cụ thể: 

 Ngày 05/9/2014 anh T, chị Đ và Ngân hàng ký Khế ước nhận nợ số 03, số 

tài khoản 185899119; Số dư nợ trước khi giải ngân là 550.000.000 đồng, số tiền 

giải ngân là 700.000.000 đồng. Theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 

BGI.CN.01050614 ngày 05/6/2014 là 1.250.000.000 đồng, lãi suất 11%/năm (Lãi 

suất được cố định trong Thời hạn 03 tháng kể từ ngày bên vay nhận tiền, từ tháng 

thứ 4 trở đi, lãi suất được điều chỉnh 03 tháng/lần); Thời hạn trả 09 tháng (Từ ngày 

05/9/2014 đến 05/6/2015). Số tiền này còn nợ đến ngày 20/6/2017 là 470.000.000 

đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu đồng); 

Ngày 11/02/2015 anh T, chị Đ và Ngân hàng ký Khế ước nhận nợ số 01, số 

tài khoản 193441729 số tiền giải ngân là 400.000.000 đồng. Theo Hợp đồng cấp tín 

dụng hạn mức số BGI.CN.151.060.215 ngày 11/02/2015 có hạn mức là 

1.650.000.000 đồng, lãi suất 10%/năm (Lãi suất được cố định trong thời hạn 06 

tháng kể từ ngày bên vay nhận tiền, từ tháng thứ 7 trở đi, lãi suất được điều chỉnh 

03 tháng/lần); Thời hạn trả 09 tháng (Từ ngày 11/02/2015 đến 11/11/2015); Số tiền 

này còn nợ đến ngày 20/6/2017 là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng); 

Ngày 06/3/2015 anh T, chị Đ và Ngân hàng ký Khế ước nhận nợ số 02, số tài 

khoản 194374759  số tiền giải ngân là 350.000.000 đồng. Theo Hợp đồng cấp tín 

dụng hạn mức số BGI.CN.151.060.215 ngày 11/02/2015 có hạn mức là 

1.650.000.000 đồng, lãi suất 10%/năm (Lãi suất được cố định trong thời hạn 06 

tháng kể từ ngày bên vay nhận tiền, từ tháng thứ 7 trở đi, lãi suất được điều chỉnh 

03 tháng/lần); Thời hạn trả 09 tháng (Từ ngày 06/3/2015 đến 06/12/2015); Số tiền 

này còn nợ đến ngày 20/6/2017 là 350.000.000đồng (Ba trăm năm mươi triệu 

đồng); 

 Ngày 15/4/2015 anh T, chị Đ và Ngân hàng ký Khế ước nhận nợ số 03, số 

tham chiếu 196250619 số tiền giải ngân là 200.000.000 đồng. Theo Hợp đồng cấp 

tín dụng hạn mức số BGI.CN.151.060.215 ngày 11/02/2015 có hạn mức là 

1.650.000.000 đồng, lãi suất 9,1%/năm (Lãi suất được cố định trong thời hạn 03 

tháng kể từ ngày bên vay nhận tiền, từ tháng thứ 4 trở đi, lãi suất được điều chỉnh 
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03 tháng/lần); Thời hạn trả 09 tháng (Từ ngày 15/4/2015 đến 15/01/2016); Số tiền 

này còn nợ đến ngày 20/6/2017 là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng); 

Ngày 15/09/2015, anh T chị Đ trả 230.000.000 đồng vào Khế ước nhận nợ 

185899119, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ký Hợp đồng tín dụng sửa, bổ 

sung số BGI.CN.060215 ngày 15/09/2015 điều chỉnh giảm hạn mức tín dụng từ 

1.650.000.000 đồng xuống 1.420.000.000 đồng và giải chấp tài sản đảm bảo là 

nhãn hiệu Honda BKS:98A - 038.75 thuộc quyền sở hữu của anh Ngô Văn T và chị 

Đỗ Thị Đ. 

Tính đến ngày xét xử sơ thẩm 02/02/2018 anh  T, chị Đ ACB còn nợ tổng số 

tiền 2.007.749.448 đồng theo 01 Khế ước nhận nợ của Hợp đồng cấp tín dụng số 

BGI.CN.01050614 ngày 05/06/2014, 03 khế ước nhận nợ của Hợp đồng cấp tín 

dụng số BGI.CN.151.060215 ngày 11/02/2015; Hợp đồng sửa, bổ sung số 

BGI.CN.060215 ngày 15/09/2015. Ngân hàng yêu cầu trả tiền gốc lãi và tiền lãi 

phát sinh sau khi xét xử sơ thẩm. Trường hợp anh T, chị Đ không thanh toán trả 

được số tiền còn nợ hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ ở trên. Ngân hàng 

thương mại cổ phần Á Châu yêu cầu Tòa án áp dụng quy định của pháp luật để xử 

lý tài sản thế chấp của bà Bùi Thị M; Anh Nguyễn Văn T và chị Đỗ Thị Th; Anh 

Ngô Văn D và chị Đỗ Thị N; Anh Ngô Văn K và chị Đặng Thị Đ về tài sản đã thế 

chấp, để đảm bảo cho cho nghĩa vụ đối với các khoản vay của anh T, chị Đ như 

hợp đồng đã ký, cho đến khi trả xong số tiền còn nợ gốc và lãi phát sinh tương ứng. 

 Bản án sơ thẩm chỉ quyết định trong bản án quyền của Ngân hàng yêu cầu 

chi cục thi hành án dân sự huyện H kê biên bán đấu giá tài sản đối với tài sản thế 

chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

của hộ anh Nguyễn Văn T và chị Đỗ Thị Th; anh Ngô Văn D và chị Đỗ Thị N; Anh 

Ngô Văn K và chị Đặng Thị Đ. Bản án có nhận định đối với tài sản thế chấp của bà 

Bùi Thị M Đ bảo cho khoản vay của Ngân hàng nhưng  không quyết định đối với 

tài sản thế chấp của bà Bùi Thị M là thiếu sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 

Ngân hàng. Hội đồng xét xử thấy: 

 Hợp đồng thế chấp ký giữa Ngân hàng và bà M đảm bảo cho các khoản vay 

của anh T, chị Đ vẫn duy trì từ 2013 đến nay, bà M ký tên trên Hợp đồng tín dụng 

số BGI.CN.01050614 ngày 05/06/2014. Hợp đồng thế chấp này được công chứng 

số 121/2013 quyển số 1TP/CC/-SCC/HĐGD tại phòng công chứng số 1 tỉnh Bắc 

Giang.  Hợp đồng thế chấp được ký kết Đ bảo cả về nội dung, hình thức phù hợp 

với Điều 342, 343 Bộ luật dân sự năm 2005 và Luật đất đai năm 2003 (tại thời 

điểm ký hợp đồng) có đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai của Huyện 

H. 

 Ngoài ra, bản án sơ thẩm cho rằng hợp đồng thế chấp này không thể hiện đảm 

bảo cho hợp đồng cấp tín dụng nào, hợp đồng thế chấp ký trước hợp đồng cấp tín 

dụng ngày 11/02/2015, nhưng theo Điều 2 Hợp đồng thế chấp giữa bà M và Ngân 
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hàng thương mại cổ phần Á Châu có thỏa thuận “Các nghĩa vụ bảo Đ là các nghĩa 

vụ của Bên vay/Bên được cấp tín dụng với ACB bao gồm cả các nghĩa vụ phát sinh 

trước hoặc sau thời điểm ký hợp đồng này”, sự thỏa thuận này hoàn toàn tự 

nguyện, đã được công chứng. Do vậy, bản án sơ thẩm không chấp nhận hợp đồng 

thế chấp này để quyết định trong bản án là  thiếu sót, không đúng yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. Do vậy, trường hợp anh T, chị Đ không thực hiện hoặc không 

thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng yêu cầu phát mại tài sản thế 

chấp của bà M là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo hợp đồng đã ký ở trên, 

được xử lý bán đấu giá được thực hiện theo quy định tại các Điều 355 Bộ luật dân 

sự năm 2005 (tại thời điểm ký hợp đồng) là có căn cứ. 

Nên yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng là có căn cứ cần chấp nhận. Hội đồng 

xét xử bổ sung trong phần quyết  định của bản án phúc thẩm về quyền yêu cầu kê 

biên phát mại tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất số BGI.BĐCN.01030413 ngày 03/4/2013 ký giữa bà M với ABC 

trong trường hợp anh T chị Đ không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc thực hiện 

không đầy đủ. Tài sản thế chấp là  quyền sử dụng 555m
2
 đất, trong đó 250m

2
 đất ở 

và 305m
2
 đất trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng  đến 15/10/20143 và tài sản trên 

đất là nhà ở 3 tầng diện tích 300m
2
 kết cấu tường gạch, mái: bê tông cốt thép, nền 

gạch men đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và 

các tài sản khác gắn liền với đất số BM967552, số vào sổ cấp GCN: CH 00373 do 

UBND huyện H cấp ngày 28/03/2013 mang tên Bùi Thị M. 

 [4].Đối với kháng cáo của Ngân hàng không đồng ý tuyên bố hợp đồng sửa 

đổi, bổ sung số BGI.CN.151.060215/LP 01 ngày 15/9/2015 về điều chỉnh hạn mức 

tín dụng của hợp đồng cấp tín dụng ký ngày 11/02/2015 xuống còn 

1.420.000.000đồng (Một tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng); Điều chỉnh tăng trị giá 

tài sản thế chấp của: Bà M tăng lên là 733.000.000 đồng; anh T là 768.000.000 

đồng; anh D, chị N là 223.000.000 đồng; anh K, chị Đ là 667.000.000 đồng; Giảm 

tài sản thế chấp là chiếc xe mà anh T, chị Đ thế chấp vô hiệu. Hội đồng xét xử thấy: 

Theo mục 21.7 Điều 21 các Hợp đồng tín dụng số BGI.CN.01050614 ngày 

05/06/2014 và Thỏa thuận về các điều khoản và điều kiện cấp tín dụng chung số 

BGI.CN.148.060215 ngày 11/02/2015 “Trường hợp Bên bảo Đ có ký Hợp đồng 

này thì các phụ lục, khế ước nhận nợ, … không cần có sự đồng ý của Bên bảo Đ. 

Bên bảo Đ không cần ký trên các văn bản, thỏa thuận, cam kết này và vẫn có trách 

nhiệm bảo lãnh các nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận, cam 

kết này.” do đó bản án sơ thẩm nhận định trên Hợp đồng tín dụng sửa đổi bổ sung 

không được chấp nhận của người thứ ba có tài sản bảo đảm liên quan,  hợp đồng 

này có sự giả tạo và tuyên bố hợp đồng vô hiệu theo quy định tại Điều 129 Bộ luật 

dân sự năm 2005 là không có căn cứ. Các hợp đồng tín dụng dành cho bên cấp tín 

dụng và bên được cấp tín dụng thỏa thuận giao kết hợp đồng, không yêu cầu bên 

bảo đảm phải ký tên trên hợp đồng tín dụng. 
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Mặt khác, Hợp đồng tín dụng sửa đổi bổ sung này chỉ điều chỉnh giá trị các 

tài sản đảm bảo theo giá trị thực tế thẩm định tại thời điểm ký hợp đồng. Nghĩa vụ 

Đ bảo của tất cả tài sản đảm bảo đều được quy định tại Điều 2 các Hợp đồng thế 

chấp đã ký kết, cụ thể: Không giới hạn số tiền đảm bảo ở một con số cụ thể mà là 

toàn bộ nghĩa vụ phát sinh của Bên Vay/Bên được cấp tín dụng với ACB. 

 Ngoài ra, Ngân hàng cũng như các bên đương sự không ai có ý kiến gì về 

yêu cầu tuyên bố hợp đồng sửa đổi, bổ sung số BGI.CN.151.060215/LP 01 ngày 

15/9/2015 về điều chỉnh hạn mức tín dụng của hợp đồng cấp tín dụng ký ngày 

11/02/2015 xuống còn 1.420.000.000 đồng  là vô hiệu. Hợp đồng đảm bảo quy 

định tại Điều 122 Bộ luật dân sự năm 2005.  

Từ nhận định, phân tích trên. Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308, 

Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự. Chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng. Sửa bản án 

sơ thẩm theo hướng phân tích trên. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị. 

Hội đồng xét xử không xem xét 

Về án phí sơ thẩm: C¨n cø kho¶n 1 §iÒu 146; Khoản 1 Điều 147; Khoản 3 

Điều 144 Bé luËt tè tông d©n sù; Khoản 2 Điều 26; khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Anh Ngô 

Văn T và chị Đỗ Thị Đ phải chịu tòan bộ án phí dân sự sơ thẩm. 

Về án phí phúc thẩm: Do sửa án sơ thẩm nên Ngân hàng thương mại cổ phần 

Á Châu không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm thep quy định tại khoản 2 Điều 

148 Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Hoàn trả Ngân hàng tiền 

tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp. 

V× c¸c lÏ trªn; 

QuyÕt ®Þnh: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự. Chấp nhận 

kháng cáo của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Sửa bản án sơ thẩm. 

 Áp dụng: Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 471; Khoản 1, khoản 5 

Điều 474; Điều 355; Điều 122 Bộ luật dân sự năm 2005; Khoản 3 Điều 144, khoản 

1 Điều 146; Khoản 1 Điều 147, khoản 2 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  
Khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản 

lý và sử dụng¸ án phí, lệ phí Tòa án. Xử: 
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 Chấp nhận toµn bé yêu cầu khởi kiện nguyªn ®¬n lµ Ngân hàng thương mại 

cổ phần Á châu - ủy quyền cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu -Chi nhánh 

Bắc Giang. 

Buộc anh Ngô Văn T và chị Đỗ Thị Đ phải trả Ngân hàng thương mại cổ 

phần Á châu - Chi nhánh Bắc Giang số tiền gốc là 1.420.000.000 đồng (Một tỷ, 

bốn trăm hai mươi triệu đồng); Tiền lãi phát sinh đến ngày 02/02/2018 là  

587.749.448 đồng (Trong đó lãi trong hạn là 50.634.722 đồng, lãi quá hạn là 

537.114.726 đồng). Tổng số tiền phải trả là 2.007.749.448 đồng (Hai tỷ, bẩy triệu, 

bẩy trăm bốn chín nghìn, bốn trăm bốn tám đồng).  

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm tính từ ngày 03/02/2018. Anh 

Ngô Văn T, chị Đỗ Thị Đ phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ 

gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng tín 

dụng và theo từng khế ước nhận nợ: Khế ước nhận nợ số 03, số tài khoản 

185899119 ngày 05/9/2014 số tiền gốc là 470.000.000 đồng;  Khế ước nhận nợ số 

01, số tài khoản 193441729 ngày 11/02/2015, số tiền gốc là 400.000.000đồng; Khế 

ước nhận nợ số 02, số tài khoản 194374759 ngày 06/3/2015, số tiền gốc là 

350.000.000 đồng; Khế ước nhận nợ số 03, số tham chiếu 196250619 ngày 

15/4/2015, số tiền gốc là 200.000.000 đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ 

gốc. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ các bên có thỏa thuận 

về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay. Anh 

Ngô Văn T, chị Đỗ Thị Đ phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng theo Quyết định 

của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của 

Ngân hàng cho vay.  

Trường hợp anh Ngô Văn T, chị Đỗ Thị Đ không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi suất thì Ngân hàng thương mại cổ phần Á 

Châu có quyền yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện H kê biên, bán đấu giá 

số tài sản đã thế chấp theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất cụ thể như sau: 

- Tài sản là quyền sử dụng đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

X 105048 cấp ngày 05/8/2004 do UBND huyện H cấp cho hộ ông Nguyễn Văn T 

tại thửa đất số 0, tờ bản đồ số 0 tại xã L, huyện H, có tổng diện tích là 870m
2
 

(Trong đó có 360m
2
 đất ở, 510m

2
 đất vườn), thời hạn sử dụng lâu dài. Tài sản gắn 

liền với đất là nhà ở 02 tầng diện tích sử dụng 180m
2
, có kết cấu tường gạch, mái, 

Tolel bê tông cốt thép, nền gạch men cũng như tài sản hình thành sau khi ký hợp 

đồng theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người 

thứ ba số BGI.BĐCN 02030413 ngày 03/4/2013  ký giữa bên thế chấp là hộ ông 

Nguyễn Văn T bên nhận thế chấp là Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi 

nhánh Bắc Giang bên vay là ông Ngô Văn T, vợ là bà Đỗ Thị Đ 
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 - Tài sản là quyền sử dụng đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AI 827261 cấp ngày 13/6/2007 do UBND huyện H cấp cho ông Ngô Văn K và bà 

Đặng Thị Đ tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 12 tại thôn A, xã Đ, huyện H, có tổng 

diện tích là 1289m
2
 đất ở  nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài. Tài sản gắn liền với 

đất là nhà ở 01 tầng + Cấp 4 diện tích sử dụng (Diện tích sàn) 70m
2
 theo Hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số 

BGI.BĐCN.49.060215 ngày 06/02/2015 ký giữa bên thế chấp là Ngô Văn K và bà 

Đặng Thị Đ bên nhận thế chấp là Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi 

nhánh Bắc Giang bên vay là ông Ngô Văn T, vợ là bà Đỗ Thị Đ. 

- Tài sản là quyền sử dụng đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BX 348611 cấp ngày 06/11/2014 do UBND huyện H cấp cho ông Ngô Văn D và 

bà Đỗ Thị N tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 12 tại thôn A, xã Đ, huyện H, có tổng 

diện tích là 387,20m
2
 (Trong đó có 300m

2
 đất ở, 87,20m

2
 đất trồng cây lâu năm: 

Thời hạn sử dụng 15/10/2043). Tài sản gắn liền với đất là nhà ở cấp 4. Diện tích 

xây dựng 80m
2
; Diện tích sử dụng (Diện tích sàn) 80m

2
 theo Hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người thứ ba số 

BGI.BĐCN.47.060215 ngày 06/02/2015 ký giữa bên thế chấp là Ngô Văn D và bà 

Đỗ Thị N bên nhận thế chấp là Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh 

Bắc Giang bên vay là ông Ngô Văn T, vợ là bà Đỗ Thị Đ. 

- Tài sản là quyền sử dụng 555m
2
 đất, trong đó 250m

2
 đất ở và 305m

2
 đất 

trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng  đến 15/10/2043 và tài sản trên đất là nhà ở 3 

tầng diện tích 300m
2
 kết cấu tường gạch, mái: bê tông cốt thép, nền gạch men đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác 

gắn liền với đất số BM967552, số vào sổ cấp GCN: CH 00373 do UBND huyện H 

cấp ngày 28/03/2013 mang tên Bùi Thị M. Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất số BGI.BĐCN.01030413 ngày 03/4/2013 ký giữa bà 

Bùi Thị M với bên nhận thế chấp là Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi 

nhánh Bắc Giang bên vay là ông Ngô Văn T vợ là bà Đỗ Thị Đ. 

 Tuyên bố hợp đồng sửa đổi, bổ sung số BGI.CN.151.060215/LP 01 ngày 

15/9/2015 về điều chỉnh hạn mức tín dụng của hợp đồng cấp tín dụng ký ngày 

11/02/2015 xuống còn 1.420.000.000đồng (Một tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng); 

Điều chỉnh trị giá tài sản thế chấp của: Bà M tăng lên là 733.000.000đồng; Anh T 

là 768.000.000đồng; Anh D, chị N là 223.000.000đồng; Anh K, chị Đ là 

667.000.000 đồng; Giảm tài sản thế chấp là 01 chiếc xe mà anh T, chị Đ thế chấp là 

có hiệu lực. 

 Về án phí: Anh Ngô Văn T và chị Đỗ Thị Đ phải chịu 72.154.989 đồng (Bẩy 

hai triệu, một trăm năm tư nghìn chín trăm tám chín đồng), tiền án phí dân sự sơ 

thẩm. 
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   Hoµn tr¶ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Bắc Giang sè 

tiÒn t¹m øng ¸n phÝ ®· nép lµ 30.090.000 ®ång (Ba mươi triệu, không trăm chín 

mươi nghìn đồng), t¹i biªn lai thu t¹m øng ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n sè 

AA/2015/0000290 ngµy 03/6/2016 cña Chi côc thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn H, tØnh 
B¾c Giang. 

   Hoµn tr¶ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Bắc Giang sè 

tiÒn t¹m øng ¸n phÝ ®· nép lµ 300.000 ®ång theo biªn lai thu t¹m øng ¸n phÝ, lÖ phÝ 
Tßa ¸n sè AA/2015/0001401 ngµy 13/2/2018 cña Chi côc thi hµnh ¸n d©n sù huyÖn 
H, tØnh B¾c Giang. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng  nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết Thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định  tại Điều 2 luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự, có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7,  7a, 7b và Điều 9 

Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 N¬i nhËn:                                                                T/M Héi ®ång xÐt xö PHÚC THẨM 

-VKSND tØnh B¾c Giang;                                      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-TAND huyện H;                                                                           (Đã ký) 

-VKSND huyÖn H; 

-THADS huyÖn H; 

-Nh÷ng ngưêi tham gia tè tông; 
- Lu hå s¬, HCTP. 

                                                                              Hoàng Thị Thu Hiền 
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